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Câu 1 (2,0 điểm):

a. Phân tích cấu tạo ngữ pháp và cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong các câu ghép sau:
 
 Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.
(Ngô Tất Tố)

b. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nói quá trong câu thơ sau:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

                                                   (Bài ca vỡ đất- Hoàng Trung Thông)
c. Đặt hai câu ghép thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu là:



 - Quan hệ nhân quả.



 - Quan hệ mục đích.

Câu 2 (3,0 điểm)
  Em hãy đọc phần trích sau: 
“Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. 
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:

 - Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. 
Chị Dậu nghiến hai hàm răng:

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu”      .   
                                                                  ( Ngữ văn 8, tập một)

a.  Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?

b.  Chỉ ra phương thức biểu đạt chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn trên.

c.  Nêu nội dung chính của đoạn văn trên. Từ văn bản có đoạn văn được dẫn ở trên, em rút ra được quy luật gì trong cuộc sống?

d. Trong cuộc sống hôm nay, nếu chứng kiến cảnh người phụ nữ hay một bé gái bị chồng, cha ngược đãi, em sẽ ứng xử như thế nào?  (Viết thành một đoạn văn từ 6 đến 8 dòng).
Câu 3 ( 5,0 điểm ):

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy (cô) giáo cũ.

------------- Hết-------------
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A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

- Điểm bài kiểm tra có thể lẻ đến 0,25 điểm.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Câu
	Phần/tiêu chí
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a
	- HS phân tích được cấu tạo và chỉ rõ quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép như sau:

- Người ta / đánh mình không sao, mình / đánh 
     CN1                   VN1               CN2          
người ta thì mình phải tù, phải tội

                   VN2

=> Quan hệ tương phản.
	0,25

0,25

	
	b
	-  Xác định đúng từ ngữ thể hiện biện pháp nói quá: “sỏi đá cũng thành cơm”

- Tác dụng: Nhấn mạnh giá trị, sức mạnh của lao động: có khả năng biến cái không thể thành cái có thể.
	0,25

0,25

	
	c


	HS đặt đúng câu ghép thể hiện quan hệ ý nghĩa:

- Quan hệ nhân quả: Vì...nên; bởi... nên; bởi thế... cho nên......

- Quan hệ mục đích: Để...thì....
	0,5

0,5

	2
(3,0 điểm)
	a
	- Đoạn văn trích từ  tác phẩm “Tắt đèn”.
 - Tác giả: Ngô Tất Tố.
	0,25
0,25

	
	b

	- Phương thức biểu đạt chủ yếu: Tự sự.
(Nếu HS nêu nhiều phương thức biểu đạt thì không cho điểm)
	0,5


	
	c
	- Nội dung chính của đoạn văn: Diễn tả cuộc phản kháng quyết liệt của chị Dậu với cai lệ khi hắn cùng người nhà lí trưởng đến nhà vợ chồng chị Dậu đòi bắt anh Dậu vì thiếu sưu.
 - Quy luật: Tức nước vỡ bờ, có áp bức có đấu tranh.
(Trong phần trả lời về Quy luật, HS chỉ cần nêu được một trong hai ý trên vẫn cho điểm tối đa).
	     0,5
0,5

	
	d
	* Yêu cầu hình thức:  
  HS viết  đúng cấu trúc một đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, trôi chảy; độ dài đoạn văn phù hợp yêu cầu (từ 6 đến 8 dòng). 
* Yêu cầu nội dung: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra hai trong những phương án sau: 
  - Giải thích để người ngược đãi hiểu đó là việc làm vi phạm luật bình đẳng giới, vi phạm quyền trẻ em.
- Chạy báo để mọi người xung quanh cùng biết, cùng can ngăn, đưa người bị hại ra khỏi nơi bị ngược đãi.
- Báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý kẻ ngược đãi.
	0,25
0,75

	3
(5,0 điểm)
	Hình thức
	- Viết đúng kiểu văn bản tự sự có kết hợp miêu tả và biểu cảm; bố cục đủ ba  phần; ít mắc lỗi diễn đạt và trình bày
	0,5

	
	Sáng tạo
	HS sáng tạo trong việc xây dựng tình huống truyện, lời văn sinh động, có cảm xúc.
	0,5

	
	Nội dung
	* Mở bài: Giới thiệu về thầy hoặc cô giáo cũ
	0,5

	
	
	*Thân bài:

- Kể lại những ấn tượng về thầy hoặc cô giáo cũ.  

- Kể về thầy hoặc cô giáo cũ: dạy khi nào, dạy môn gì, đặc điểm ngoại hình, tính cách...và tình cảm đặc biệt của em về thầy (cô) giáo cũ, tình cảm của thầy (cô) giáo cũ đối với em...

- Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy (cô) giáo cũ.
	  0,5

  0,5

  2,0



	
	
	* Kết bài: 
- Tình cảm của em với thầy (cô) giáo cũ

- Ấn tượng khó quên về thầy (cô) giáo cũ..
	0,5


------------Hết----------

